
1/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217741027 Đặng Nguyễn Song Anh IS 434 SA K28QDM

2 28204104994 Nguyễn Ngọc Vân Anh IS 434 SA K28QEC

3 28204402821 Lê Thị Lan Anh IS 434 SA K28QEC

4 28204601552 Bùi Lê Phương Anh IS 434 SA K28QDM

5 28214603030 Nguyễn Tuấn Bảo IS 434 SA K28QDM

6 28204606436 Nguyễn Thị Ngọc Châu IS 434 SA K28QDM NỢ HP

7 28204604975 Phạm Linh Đan IS 434 SA K28QDM

8 28204503588 Phạm Thị Hương Đào IS 434 SA K28QEC

9 28214600396 Trần Thành Đạt IS 434 SA K28QDM

10 28204920744 Huỳnh Mai Kiều Diễm IS 434 SA K28QDM

11 28204605669 Trương Thị Kim Đoan IS 434 SA K28QDM

12 28204652080 Huỳnh Nguyễn Thùy Dương IS 434 SA K28QDM

13 28204150117 Trần Thị Thu Hà IS 434 SA K28QEC

14 28204654883 Hoàng Hải Hà IS 434 SA K28QDM

15 28217330865 Phạm Thu Hà IS 434 SA K28QEC

16 28204627186 Huỳnh Giang Hạ IS 434 SA K28QDM

17 28204138856 Lê Thị Hằng IS 434 SA K28QEC

18 28204600536 Lã Thị Thanh Hằng IS 434 SA K28QDM

19 28204654193 Nguyễn Thị Ngọc Hằng IS 434 SA K28QDM

20 28214403100 Nguyễn Thanh Hằng IS 434 SA K28QDM NỢ HP

21 28204104859 Kbuôr Mỹ Hạnh IS 434 SA K28QEC

22 28204644594 Trần Thị Mỹ Hạnh IS 434 SA K28QDM

23 28204600614 Nguyễn Thị Thuý Hậu IS 434 SA K28QDM
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2/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28208139308 Nguyễn Thị Hậu IS 434 SA K28QDM

2 28204641089 Hồ Thị Thanh Hiền IS 434 SA K28QDM

3 28214601181 Huỳnh Đức Hiếu IS 434 SA K28QDM

4 28204639791 Nguyễn Thị Mỹ Hoa IS 434 SA K28QDM

5 28214624014 Mai Văn Hoàn IS 434 SA K28QDM

6 29214164472 Trần Huy Hoàng IS 434 SA K29QEC

7 29214164857 Nguyễn Lê Thái Hoàng IS 434 SA K29QEC

8 28214621383 Nguyễn Mạnh Hùng IS 434 SA K28QDM

9 28202726142 Nguyễn Thị Thu Hường IS 434 SA K28QDM

10 28214644940 Lê Văn Huy IS 434 SA K28QDM

11 28204154258 Dương Ngọc Huyền IS 434 SA K28QDM

12 28208004732 H Chinh Niê Kđăm IS 434 SA K28QEC

13 28204621472 Chung Tú Kiều IS 434 SA K28QDM

14 28204638609 Lê Thị Kiều IS 434 SA K28QEC

15 28204401189 Huỳnh Thị Mỹ Linh IS 434 SA K28QDM

16 28204601862 Nguyễn Thị Mai Linh IS 434 SA K28QDM

17 28204604660 Phạm Lê Mỹ Linh IS 434 SA K28QDM

18 28204653161 Nguyễn Lê Thảo Linh IS 434 SA K28QDM

19 28212405735 Lê Nhật Thành Long IS 434 SA K28QDM

20 28214604353 Nguyễn Bảo Long IS 434 SA K28QDM

21 28214601732 Nguyễn Viết Luân IS 434 SA K28QDM

22 28211126437 Trần Tuấn Minh IS 434 SA K28QDM

23 28204302323 Trịnh Thị Diễm My IS 434 SA K28QDM
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3/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28209438758 Nguyễn Thị Yến My IS 434 SA K28QEC

2 29206554605 Đinh Thị Hà My IS 434 SA K29QEC

3 28204147320 Nguyễn Thị Ly Na IS 434 SA K28QEC

4 28204600568 Lê Na IS 434 SA K28QDM

5 28214602145 Lê Văn Nam IS 434 SA K28QDM

6 28214645348 Nguyễn Hoài Nam IS 434 SA K28QDM

7 28204600969 Trần Nguyễn Thu Nga IS 434 SA K28QDM

8 28204145400 Lê Thu Ngân IS 434 SA K28QEC

9 28204602717 Huỳnh Thị Thúy Ngân IS 434 SA K28QDM

10 28214638371 Hồ Tấn Nghĩa IS 434 SA K28QDM

11 28204603226 Huỳnh Thị Ánh Ngọc IS 434 SA K28QDM

12 28204105579 Phan Thanh Quỳnh Nhi IS 434 SA K28QEC

13 28204154882 Đỗ Hoàng Phương Nhi IS 434 SA K28QEC

14 28204651015 Phạm Thị Tuyết Nhi IS 434 SA K28QDM

15 28204651390 Phan Thị Hoài Nhi IS 434 SA K28QDM

16 28204804739 Trương Yến Nhi IS 434 SA K28QEC

17 29204141084 Tạ Thị Nhi IS 434 SA K29QEC

18 28204703668 Nguyễn Thị Cẩm Nhung IS 434 SA K28QEC

19 28208105827 Văn Thị Kim Nhung IS 434 SA K28QDM

20 29204165404 Nguyễn Thị Cẩm Nhung IS 434 SA K29QEC

21 28204602053 Võ Thị Ánh Ny IS 434 SA K28QDM

22 28204640389 Hoàng Thị Kiều Oanh IS 434 SA K28QDM

23 28214646843 Phan Thanh Pháp IS 434 SA K28QDM
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4/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204603263 Nguyễn Thị Hoài Phúc IS 434 SA K28QDM

2 28214624660 Trương Quang Hoàng Phúc IS 434 SA K28QDM

3 28214605902 Hồ Hữu Quang IS 434 SA K28QDM

4 28214752704 Trương Minh Quang IS 434 SA K28QDM

5 28204604412 Võ Thị Lệ Quyên IS 434 SA K28QDM

6 28204645907 Trần Thị Út Quyên IS 434 SA K28QDM

7 28204940078 Phạm Thị Diễm Quỳnh IS 434 SA K28QEC

8 28214654444 Nguyễn Văn Tài IS 434 SA K28QDM

9 28214605197 Nguyễn Danh Thái IS 434 SA K28QDM

10 28205005777 Trương Thị Thắm IS 434 SA K28QEC

11 28214651033 Đào Sĩ Thắng IS 434 SA K28QDM

12 28204646697 Đoàn Thị Phương Thanh IS 434 SA K28QDM

13 28214154826 Đặng Hữu Thao IS 434 SA K28QEC

14 28204603043 Ngô Thị Phương Thảo IS 434 SA K28QDM

15 28208435623 Trịnh Thị Vy Thảo IS 434 SA K28QEC

16 28214335649 Hoàng Phước Thiện IS 434 SA K28QDM

17 28214601388 Hà Văn Thịnh IS 434 SA K28QDM

18 28214605670 Nguyễn Danh Thịnh IS 434 SA K28QDM

19 28214601670 Nguyễn Văn Thông IS 434 SA K28QDM

20 28214634758 Võ Tấn Thông IS 434 SA K28QDM

21 28204644295 Trần Như Anh Thư IS 434 SA K28QDM

22 29204527625 Phan Thị Anh Thư IS 434 SA K29QEC

23 28204104709 Đặng Thị Hiền Thục IS 434 SA K28QEC
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5/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 313 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204300434 Trần Thị Hoài Thương IS 434 SA K28QDM

2 28214636424 Nguyễn Công Thương IS 434 SA K28QDM

3 28204640286 Phạm Thị Thùy IS 434 SA K28QEC

4 28204103574 Nguyễn Thị An Thuyên IS 434 SA K28QEC

5 28204651290 Nguyễn Thị Kim Thuyền IS 434 SA K28QDM

6 28219243189 Nguyễn Văn Uy Tín IS 434 SA K28QEC

7 28214605825 Nguyễn Văn Tỉnh IS 434 SA K28QDM

8 28204105026 Trang Thị Minh Trâm IS 434 SA K28QEC

9 28204604238 Bùi Thị Ngọc Trâm IS 434 SA K28QDM

10 28204643330 Phạm Thị Thùy Trang IS 434 SA K28QDM

11 28209404740 Nguyễn Thị Đoan Trang IS 434 SA K28QEC

12 28204605285 Đặng Huỳnh Tuyết Trinh IS 434 SA K28QDM

13 28210200113 Phan Tuấn Trọng IS 434 SA K28QEC

14 28212701350 Lê Nhật Trung IS 434 SA K28QDM

15 28204601983 Dương Thị Nhật Truyền IS 434 SA K28QDM

16 28214623205 Huỳnh Ngô Anh Tuấn IS 434 SA K28QDM

17 28204604126 Lê Thị Ánh Tuyết IS 434 SA K28QDM

18 28214637550 Lê Nguyễn Thục Uyên IS 434 SA K28QDM

19 28204602335 Bùi Thảo Vân IS 434 SA K28QDM

20 28204643433 Ngô Thị Bích Vân IS 434 SA K28QDM

21 28204601525 Lê Nguyễn Tường Vi IS 434 SA K28QDM

22 28209402313 Đinh Hà Vi IS 434 SA K28QDM

23 28214603468 Trần Long Vũ IS 434 SA K28QDM

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



6/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 313 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204103734 Nguyễn Thị Tường Vy IS 434 SA K28QEC

2 28204644729 Lê Thị Yến Vy IS 434 SA K28QEC

3 28204652429 Lê Nguyễn Như Ý IS 434 SA K28QDM

4 28204634089 Lê Trần Thúy An IS 434 SC K28QDM

5 28204150045 Đỗ Nữ Mai Anh IS 434 SC K28QEC

6 28204548527 Phạm Hoàng Anh IS 434 SC K28QDM

7 28204600680 Lê Tuyết Anh IS 434 SC K28QDM

8 28204620536 Đỗ Thị Tú Anh IS 434 SC K28QEC

9 28204632878 Võ Thị Vân Anh IS 434 SC K28QDM

10 28204304005 Nguyễn Thị Ngọc Bích IS 434 SC K28QDM

11 28204121441 Phạm Ngọc Bảo Châu IS 434 SC K28QEC

12 28204902731 Lê Thị Khánh Chi IS 434 SC K28QEC

13 28204642508 Nguyễn Thị Kiều Chinh IS 434 SC K28QDM

14 28214321573 Trần Trương Dâng IS 434 SC K28QEC

15 28204652092 Lê Bá Anh Đào IS 434 SC K28QEC

16 28204104701 Dương Thị Diễm IS 434 SC K28QEC

17 28204154912 Lâm Thùy Giang IS 434 SC K28QEC

18 28204603604 Đinh Thị Ngọc Hà IS 434 SC K28QDM

19 28204652440 Phạm Thị Mỹ Hà IS 434 SC K28QDM

20 28204603104 Nguyễn Vũ Hân IS 434 SC K28QEC

21 28209301783 Trần Thị Bảo Hân IS 434 SC K28QDM

22 28204101935 Lâm Trần Hồng Hạnh IS 434 SC K28QEC

23 28218000369 Phạm Ngọc Hảo IS 434 SC K28QEC
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7/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 314 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214644000 Nguyễn Xuân Hậu IS 434 SC K28QDM

2 28204138193 Lê Thị Huyền Hoa IS 434 SC K28QEC

3 28204605410 Đào Thị Lê Hoa IS 434 SC K28QDM

4 28204538619 Hồ Xuân Hương IS 434 SC K28QEC

5 28214600151 Hà Mạnh Nhật Huy IS 434 SC K28QDM

6 28204351197 Trần Lê Khánh Huyền IS 434 SC K28QEC

7 28214601418 Nguyễn Quang Khải IS 434 SC K28QDM

8 28204104172 Nguyễn Thị Duy Khánh IS 434 SC K28QEC

9 28208003493 Lê Thị Thúy Kiều IS 434 SC K28QDM

10 28208136786 Võ Thị Mỹ Lệ IS 434 SC K28QEC

11 28204148183 Lê Thảo Linh IS 434 SC K28QEC

12 28204154604 Võ Khánh Linh IS 434 SC K28QEC

13 28204303374 Phạm Thị Mỹ Linh IS 434 SC K28QEC

14 28206845712 Phạm Khánh Linh IS 434 SC K28QDM

15 28218151248 Trần Lương Thùy Linh IS 434 SC K28QEC

16 28204140223 Võ Trần Khánh Ly IS 434 SC K28QEC

17 28204600577 Nguyễn Thị Trúc Ly IS 434 SC K28QDM

18 28204603632 Trần Thị Hoài Ly IS 434 SC K28QDM

19 28206239925 Lê Thị Mỹ Ly IS 434 SC K28QEC

20 28204603317 H Uyên Mlô IS 434 SC K28QEC

21 28204129685 Ngô Thị Quỳnh Nga IS 434 SC K28QEC

22 28204101397 Võ Thị Kim Ngân IS 434 SC K28QEC

23 28204602906 Nguyễn Lê Diễm Ngọc IS 434 SC K28QDM
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8/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 314 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204606283 Nguyễn Trần Bảo Ngọc IS 434 SC K28QDM

2 28214103854 Phạm Khải Nguyên IS 434 SC K28QEC

3 28214604254 Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên IS 434 SC K28QDM

4 28204604001 Lê Trần Như Nguyệt IS 434 SC K28QDM

5 28214601025 Võ Văn Thành Nhân IS 434 SC K28QDM

6 28204601884 Nguyễn Thị Yến Nhi IS 434 SC K28QDM

7 28204650689 Nguyễn Phước Hồng Nhi IS 434 SC K28QDM

8 28204653531 Trương Minh Ngọc Nhi IS 434 SC K28QDM

9 28208143989 Võ Thị Thùy Nhi IS 434 SC K28QEC

10 28214642985 Lê Thị Phương Nhi IS 434 SC K28QDM

11 28204635877 Nguyễn Thị Hồng Nhiên IS 434 SC K28QDM

12 28204103248 Phạm Thị Quỳnh Như IS 434 SC K28QEC

13 28204634745 Trần Quỳnh Như IS 434 SC K28QDM

14 28209401357 Nguyễn Thị Ái Ny IS 434 SC K28QEC

15 28204650956 Lê Thị Kiều Oanh IS 434 SC K28QDM

16 28204653709 Trần Thị Oanh IS 434 SC K28QDM

17 29204131992 Lê Nguyễn Hồng Oanh IS 434 SC K29QEC

18 28214652661 Trương Công Phúc IS 434 SC K28QDM

19 28214601540 Nguyễn Đình Phước IS 434 SC K28QDM

20 28204600464 Bùi Thị Thu Phương IS 434 SC K28QDM

21 28214600560 Lê Đình Minh Quân IS 434 SC K28QDM

22 28214604202 Lê Quý IS 434 SC K28QDM

23 28214600706 Nguyễn Anh Quyền IS 434 SC K28QDM

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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9/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 407 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204920704 Lê Phan Thảo Quỳnh IS 434 SC K28QEC

2 28204604974 Hồ Thị Hồng Thắm IS 434 SC K28QDM

3 28204104554 Nguyễn Thị Thảo IS 434 SC K28QEC

4 28204602890 Đỗ Thu Thảo IS 434 SC K28QDM

5 28204635713 Trương Thị Phương Thảo IS 434 SC K28QDM

6 28204725039 Đoàn Thị Kim Thảo IS 434 SC K28QEC

7 28204753128 Hồ Thị Thanh Thảo IS 434 SC K29QEC

8 28214635536 Trần Viết Thịnh IS 434 SC K28QDM

9 28204649834 Đào Ngọc Anh Thư IS 434 SC K28QDM

10 28204640614 Phạm Thị Lê Hoài Thương IS 434 SC K28QDM

11 28216602951 Ngô Đình Toàn IS 434 SC K28QDM

12 28204106409 Trần Thị Huyền Trang IS 434 SC K28QEC

13 28204601295 Trần Thị Trang IS 434 SC K28QDM

14 28214602151 Bùi Văn Tú IS 434 SC K28QDM

15 28214647888 Dương Văn Tuấn IS 434 SC K28QDM

16 28219001239 Vũ Anh Tuấn IS 434 SC K28QEC

17 28204602869 Trần Thị Thu Uyên IS 434 SC K28QDM

18 28204154737 Nguyễn Tường Vi IS 434 SC K28QEC

19 28204605703 Phan Thị Tường Vi IS 434 SC K28QDM NỢ HP

20 28204121283 Lê Hồng Yến IS 434 SC K28QEC

21 28204625044 Tăng Thị Hải Yến IS 434 SC K28QDM

22 28204147864 Phan Ngọc Anh IS 434 SE K28QEC

23 28204900725 Đinh Thị Ngọc Anh IS 434 SE K28QDM
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10/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 407 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28216600302 Hồ Hoàng Anh IS 434 SE K28QEC

2 28216803370 Phan Phước Tuấn Anh IS 434 SE K28QEC

3 28204605591 Bùi Thị Ngọc Ánh IS 434 SE K28QEC

4 28214101498 Phạm Viết Nguyên Diệp IS 434 SE K28QEC

5 28204142243 Hồ Thị Ánh Diệu IS 434 SE K28QEC

6 28214645717 Lê Tiến Dũng IS 434 SE K28QDM

7 28204102805 Nguyễn Thị Thùy Dương IS 434 SE K28QEC

8 28214126831 Nguyễn Hoàng Duy IS 434 SE K28QEC

9 28214637188 Nguyễn Đặng Đức Duy IS 434 SE K28QDM

10 28204604937 Trần Lê Thùy Duyên IS 434 SE K28QDM

11 28204643782 Trần Thị Mỹ Duyên IS 434 SE K28QEC

12 28204901063 Phạm Thị Khánh Duyên IS 434 SE K28QEC

13 28204334207 Nguyễn Thị Hà Giang IS 434 SE K28QDM

14 28204650098 Nguyễn Hương Giang IS 434 SE K28QDM

15 28204503429 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Giao IS 434 SE K28QDM

16 28214305381 Lê Quang Hải IS 434 SE K28QEC

17 28204844962 Phan Thị Thanh Hằng IS 434 SE K28QEC

18 28214600749 Trương Văn Hiên IS 434 SE K28QDM

19 28204136331 Nguyễn Gia Hiền IS 434 SE K28QEC

20 28204151202 Nguyễn Thị Thu Hiền IS 434 SE K28QEC

21 28204602989 Trần Thị Lương Hiền IS 434 SE K28QDM

22 28204606186 Võ Thị Hiền IS 434 SE K28QDM

23 28204636066 Võ Thu Hiền IS 434 SE K28QDM
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11/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 408 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28212306421 Kiều Hoàng Hiễn IS 434 SE K28QDM

2 28204603679 Lê Thị Kim Hòa IS 434 SE K28QDM

3 28214649655 Phan Huy Hoàng IS 434 SE K28QDM

4 28219346536 Nguyễn Hữu Hoàng IS 434 SE K28QEC

5 28214100593 Nguyễn Đình Hùng IS 434 SE K28QEC

6 28204525007 Phạm Thị Lệ Huyền IS 434 SE K28QEC

7 28204622972 Lê Lưu Ngọc Huyền IS 434 SE K28QDM

8 28204936517 Lê Phạm Thanh Huyền IS 434 SE K28QDM

9 28204102446 Đường Thị Bảo Khánh IS 434 SE K28QEC

10 28204604066 Dương Thị Hà Khương IS 434 SE K28QDM

11 28212226951 Nguyễn Trọng Kiên IS 434 SE K28QEC

12 28214605323 Trần Đăng Kiên IS 434 SE K28QDM

13 28214641555 Phạm Anh Kiệt IS 434 SE K28QEC

14 28204403419 Nguyễn Thị Bích Liễu IS 434 SE K28QEC

15 28204101631 Trần Thị Thùy Linh IS 434 SE K28QEC

16 28204600294 Nguyễn Thị Diệu Linh IS 434 SE K28QDM

17 28204652344 Châu Thị Thúy Linh IS 434 SE K28QDM

18 28214605287 Lê Thị Kiều Loan IS 434 SE K28QDM

19 28212701100 Trần Bảo Long IS 434 SE K28QDM

20 28204653225 Trần Thị Hoa Ly IS 434 SE K28QDM

21 28204805487 Vy Thị Nhật Ly IS 434 SE K28QDM

22 28218100768 Huỳnh Nguyễn Khánh Mai IS 434 SE K28QEC

23 28214101928 Lô Viết Minh IS 434 SE K28QEC
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12/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 408 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204103463 Trần Tích Ngân IS 434 SE K28QEC

2 28204600462 Nguyễn Thị Kim Ngân IS 434 SE K28QDM

3 28204653371 Nguyễn Thị Thủy Ngân IS 434 SE K28QDM

4 28204100659 Nguyễn Thị Như Ngọc IS 434 SE K28QEC

5 28204603663 Lê Hồ Bảo Ngọc IS 434 SE K28QDM

6 28214631817 Phạm Hoàng Bảo Ngọc IS 434 SE K28QDM

7 28204154940 Võ Thị Thu Nguyên IS 434 SE K28QEC

8 28204623260 Từ Thị Thảo Nguyên IS 434 SE K28QDM

9 28204640110 Nguyễn Lê Thảo Nguyên IS 434 SE K28QDM

10 28214604224 Đồng Xuân Nguyên IS 434 SE K28QDM

11 29204140254 Đặng Thị Thảo Nguyên IS 434 SE K29QEC

12 28204703323 Phạm Thị Minh Nguyệt IS 434 SE K28QEC

13 28204602765 Nguyễn Ngọc Nhi IS 434 SE K28QEC

14 28204622582 Nguyễn Thị Yến Nhi IS 434 SE K28QDM

15 28204653530 Trần Thị Yến Nhi IS 434 SE K28QEC

16 28204606103 Trần Thị Kim Như IS 434 SE K28QDM

17 28204644658 Hồ Thị Cẩm Nhung IS 434 SE K28QDM

18 28204504805 Nguyễn Thị Hằng Ni IS 434 SE K28QEC

19 28212705409 Nguyễn Văn Phú IS 434 SE K28QEC

20 28214151604 Nguyễn Tấn Phúc IS 434 SE K28QEC

21 28214639985 Trần Hoàng Phước IS 434 SE K28QEC

22 28214134394 Dương Thanh Phương IS 434 SE K28QEC

23 28214605841 Ngô Văn Anh Quân IS 434 SE K28QDM

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



13/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 414 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204602884 Trần Thị Kim Quyên IS 434 SE K28QDM

2 28204104635 Trần Thị Diễm Quỳnh IS 434 SE K28QEC

3 28204102076 Đoàn Huyền Sương IS 434 SE K28QEC

4 28204500557 Ngô Thị Thu Sương IS 434 SE K28QDM

5 28214106503 Trần Đoàn Sỹ IS 434 SE K28QEC

6 28204652895 Nguyễn Thị Băng Tâm IS 434 SE K28QDM

7 28214100288 Hàn Ngọc Tâm IS 434 SE K28QEC

8 28204602490 Đinh Thị Thu Thảo IS 434 SE K28QDM

9 28204827601 Trần Phương Thảo IS 434 SE K28QEC

10 28204105868 Bùi Thị Kim Thi IS 434 SE K28QEC

11 28204623154 Nguyễn Thị Hoài Thi IS 434 SE K28QDM NỢ HP

12 28214147107 Nguyễn Văn Thiện IS 434 SE K28QEC

13 28214300225 Nguyễn Văn Thơ IS 434 SE K28QDM

14 28214647359 Nguyễn Hữu Thu IS 434 SE K28QDM

15 28204100320 Trương Anh Thư IS 434 SE K28QEC

16 28204602734 Phạm Thị Minh Thư IS 434 SE K28QDM

17 28204123002 Văn Thị Hoài Thương IS 434 SE K28QEC

18 28204753478 Nguyễn Thanh Thương IS 434 SE K28QEC

19 28204503314 Nguyễn Thị Ngọc Thùy IS 434 SE K28QEC

20 28204621355 Đàm Thị Thu Thùy IS 434 SE K28QDM

21 28204651581 Trần Võ Phương Thùy IS 434 SE K28QDM

22 28214100488 Nguyễn Trọng Tin IS 434 SE K28QEC

23 28204603245 Trần Thị Thanh Tịnh IS 434 SE K28QDM
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14/14

MÔN THI : IS 434 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 414 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204100390 Trần Thị Huệ Trân IS 434 SE K28QEC

2 28204604501 Đinh Thị Huyền Trân IS 434 SE K28QDM

3 28204604452 Dương Thu Trang IS 434 SE K28QDM

4 28204631716 Đoàn Thị Thu Trang IS 434 SE K28QDM

5 28205053984 Lê Thị Thùy Trang IS 434 SE K28QEC

6 28206221260 Đỗ Thị Thu Trang IS 434 SE K28QDM

7 28204600253 Nguyễn Lê Băng Trinh IS 434 SE K28QDM

8 28204106308 Cao Thị Thanh Trúc IS 434 SE K28QEC

9 28216702411 Nguyễn Thị Thanh Trúc IS 434 SE K28QDM

10 28214301853 Đào Anh Tuấn IS 434 SE K28QEC

11 28204600905 Ngô Thị Phương Uyên IS 434 SE K28QDM

12 28204634504 Hồ Lê Bảo Uyên IS 434 SE K28QDM

13 28204149854 Trần Thảo Vân IS 434 SE K28QEC

14 28204603929 Ngô Thanh Vân IS 434 SE K28QDM

15 28204606432 Phan Thị Vân IS 434 SE K28QDM

16 28214625958 Nguyễn Hoàng Việt IS 434 SE K28QDM

17 28214148780 Nguyễn Quang Vinh IS 434 SE K28QDM

18 28204105114 Trần Thị Thảo Vy IS 434 SE K28QEC

19 28204324491 Lê Trường Vy IS 434 SE K28QDM

20 28204604083 Nguyễn Trương Diệu Vy IS 434 SE K28QDM

21 28204651541 Tô Nguyễn Tường Vy IS 434 SE K28QDM

22 28204753559 Hồ Nguyễn Thảo Vy IS 434 SE K28QEC

23 0 0 0 0 0 0
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